
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC

2.  Địa chỉ: 93/81/2B, khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày; 7 ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thọ 001963/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Giám đốc 

- Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kĩ thuật phòng khám đa khoa

- Phụ trách chuyên môn Phòng 

khám Ngoại 

- BS, KBCB Ngoại khoa

2 Lê Quang Quyết 012441/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng 

khám Nội

- BS, KBCB chuyên khoa Nội

3 Nguyễn Xuân Thu 0007180/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB Nội khoa

4 Trần Thị Hồng Nhung 001878/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

Không làm thủ thuật chuyên khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB Nội khoa

5 Nguyễn Thị Phương Huyền 015553/ĐNAI-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB Y khoa

6 Nguyễn Thị Thanh Vinh

- 003833/ĐNAI-CCHN

- 122/QĐ-SYT ngày 

14/01/2015

- 0923/QĐ-PCCV/PKYĐ 

ngày 30/10/2023

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

- Siêu âm doppler tim mạch

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tim, 

siêu âm bụng tổng quát, siêu âm 

mạch máu, đọc điện tâm đồ

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB Nội khoa; Siêu âm 

doppler tim mạch

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tim, 

siêu âm bụng tổng quát, siêu âm 

mạch máu, đọc điện tâm đồ

7 Vũ Viết Cảnh 010513/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Thứ bảy
- BS, KBCB Nội khoa

7 giờ 00 đến 16 giờ 30, 

từ thứ hai đến thứ sáu

7 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

từ thứ bảy đến chủ nhật

BS, KBCB chuyên khoa Tim 

mạch tại Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai

8 Đặng Thị Kim Khanh 001010/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tâm thần - Nội tổng hợp

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB chuyên khoa Tâm 

thần - Nội tổng hợp

- Phân công khám sức khỏe lái xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

9 Doãn Minh Mạnh 003518/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng 

khám Mắt

- BS, KBCB chuyên khoa Mắt

10
Nguyễn Ngọc Phương 

Quyên
004320/ĐNAI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 45.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng 

khám Tai mũi họng

- BS, KBCB chuyên khoa Tai mũi 

họng

17 giờ 00 đến 20 giờ 30, 

Thứ hai đến chủ nhật

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật Phòng khám 

chuyên khoa Tai Mũi Họng BS 

Nguyễn Ngọc Phương Quyên 

(Biên Hòa, Đồng Nai)

11 Nguyễn Quốc Trung 005661/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng.

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB chuyên khoa Tai mũi 

họng

12 Vũ Thị Phương Uyên 015479/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB chuyên khoa Răng 

hàm mặt

13 Hoàng Phước Nhã Thi 013523/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng 

khám Răng hàm mặt

- BS, KBCB chuyên khoa Răng 

hàm mặt

14 Nguyễn Đắc Lực

- 000141/ĐNAI-CCHN

- 546/QĐ-SYT ngày 

29/05/2017

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tim mạch

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu- Siêu âm

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng 

khám Da liễu

- BS, KBCB chuyên khoa Da liễu

15 Nông Hoàng Mới

- 001774/ĐNO-CCHN

- 331/QĐ-SYT ngày 

01/06/2022

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ 00;

Thứ bảy hàng tuần.
- BS, KBCB chuyên khoa Da Liễu

Từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 30,

Thứ hai đến thứ sáu

BS, KBCB chuyên khoa Da liễu 

tại Bệnh viện Đồng Nai - 2

16 Nguyễn Thị Tính 004624/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng 

khám Sản phụ khoa

- BS, KBCB chuyên khoa Sản phụ 

khoa

17 Lê Thanh Bình 000136/ĐN-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn bộ phận 

Chẩn đoán hình ảnh 

- BS, KBCB chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

18 Phạm Hồng Hải 001902/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên X quang

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật viên X quang

19 Hồ Thị Phương 0007619/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Chẩn đoán hình ảnh

6 giờ 30 đến 11 giờ; 

13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

20 Võ Xuân Liễu

- 000484/ĐNAI-CCHN

- 1023/QĐ-PCCV/PKYĐ 

ngày 30/10/2023

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng 

quát

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB Nội khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng 

quát

21 Nguyễn Tiến Ninh

- 003816/ĐNAI-CCHN

- 0823/QĐ-PCCV/PKYĐ 

ngày 30/10/2024

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu 

hóa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Thứ bảy, chủ nhật

 - Thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu 

hóa

Từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 30,

Thứ hai đến thứ sáu

BS, KBCB chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh tại Bệnh viện đa 

khoa Đồng Nai

22 Nguyễn Đức Hiền 000090/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn Phòng 

khám Y học cổ truyền

- BS, KBCB bằng Y học cổ truyền

23 Nguyễn Thị Hiền 006847/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- BS, KBCB bằng Y học cổ truyền

17 giờ 30 đến 21 giờ 00,

Thứ hai đến chủ nhật.

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của Phòng chẩn trị 

Y học cổ truyền Hoàng Chí 

(Biên Hòa, Đồng Nai)

24 Lê Thanh Duẩn 000077/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- YS, KBCB bằng Y học cổ truyền

25 Trần Thị Lệ Hằng 012645/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- YS, KBCB bằng Y học cổ truyền

26 Trần Văn Hải 014501/ĐNAI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- YS, KBCB bằng Y học cổ truyền

27 Trần Quang Hòa 015049/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- YS, KBCB bằng Y học cổ truyền

28 Nguyễn Văn Linh 0005529/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- YS, KBCB bằng Y học cổ truyền

29 Tống Hùng Cường 015091/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- YS, KBCB bằng Y học cổ truyền

30 Bùi Thúc Kháng 014562/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- YS, KBCB bằng Y học cổ truyền
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

31 Nguyễn Đặng Phương Mai 007667/LA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- YS, KBCB bằng Y học cổ truyền

32 Trần Thăng Long 005511/QNG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- YS, KBCB bằng Y học cổ truyền

33 Nguyễn Văn Hồng 010698/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Y sĩ - Phụ tá bác sĩ

34 Lê Thụy Ngọc Bích 001171/ĐNAI- CCHN Hộ sinh

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Hộ sinh 

35 Lê Thị Mỹ Trinh 010970/ĐNAI- CCHN Cử nhân xét nghiệm

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn bộ phận 

Xét nghiệm

- Thực hiện các xét nghiệm

36 Nông Thị Ngọc Liên 001640/ĐNAI- CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Kỹ thuật viên xét nghiệm

37 Huỳnh Thị Thùy Trang 4384/BP-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00,

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Kỹ thuật viên xét nghiệm

38 Trần Hiểu Quý 002812/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Thứ bảy, chủ nhật

- Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 30,

Thứ hai đến thứ sáu

Kỹ thuật viên xét nghiệm tại 

Bệnh viện tâm thần trung ương 2

39 Hoàng Thị Mai 0009603/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Điều dưỡng

40 Lê Thị Bắc 010977/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Điều dưỡng

41 Vũ Minh Hiếu 014908/ĐNAI- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 qui định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kĩ 

thuật y.

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Điều dưỡng
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề
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Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

42 Nguyễn Thị Luyên 011320/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Điều dưỡng

NGUYỄN VĂN THỌ

Phòng khám đa khoa Y Đức sẽ bố trí ngày nghỉ cho nhân viên y tế để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật Lao động.

Biên Hòa, ngày 01 tháng 11 năm 2024

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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